
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẦU VÀO KHOA Y DƯỢC (ĐỢT I NĂM 2015) 

 
Số 

TT 

Số 

hồ sơ 
Họ và tên Giới Ngày sinh 

Khu 

vực 

Đối 

tượng 

Số báo 

danh 

Điểm thi 

ĐGNL 

Điểm 

UT 
Tổng điểm Ngành 1 

I. NGÀNH Y ĐA KHOA 

1 0261  Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ 11/07/97 1 
 

32417 125 7.5 132.50 52720101 

2 0585  Lê Thái Vỹ Ly Nữ 12/01/97 2NT 
 

37287 125 5.0 130.00 52720101 

3 0263  Lục Thị Huyền Ngọc Nữ 07/09/97 1 1 44811 111 17.5 128.50 52720101 

4 0689  Hứa Kỳ Kím 
 

25/01/97 1 1 07013 110 17.5 127.50 52720101 

5 0353  Lã Đức Mạnh 
 

18/03/96 2 
 

29382 124 2.5 126.50 52720101 

6 0176  Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 15/10/97 2NT 
 

14183 121 5.0 126.00 52720101 

7 0759  Vũ Hải Giáp 
 

19/02/97 2NT 
 

27638 121 5.0 126.00 52720101 

8 0348  Hoàng Anh Minh 
 

01/07/97 3 
 

34426 125 0.0 125.00 52720101 

9 0066  Đỗ Đình Hùng 
 

09/02/97 2NT 
 

05010 120 5.0 125.00 52720101 

10 0369  Trần Tiến Đạt 
 

10/08/97 2 
 

17566 122 2.5 124.50 52720101 

11 0711  Mạc Thị Mỹ Linh Nữ 19/04/97 1 
 

29056 116 7.5 123.50 52720101 

12 0017  Đàm Thanh Huyền Nữ 29/06/97 1 
 

06551 116 7.5 123.50 52720101 

13 0599  Nguyễn Trúc Linh Nữ 18/12/97 2NT 
 

37268 118 5.0 123.00 52720101 

14 0503  Vũ Quang Huy 
 

29/08/97 2NT 
 

06966 118 5.0 123.00 52720101 

15 0065  Bùi Thanh Tùng 
 

19/07/97 3 
 

12165 123 0.0 123.00 52720101 

16 0677  Nguyễn Thanh Tùng 
 

27/10/97 2NT 
 

40787 118 5.0 123.00 52720101 

17 0156  Ngô Minh Anh 
 

06/01/97 3 
 

26543 123 0.0 123.00 52720101 

18 0004  Nguyễn Thị Ánh Nữ 13/10/97 1 
 

27533 115 7.5 122.50 52720101 

19 0326  Chu Thị Thảo Nữ 28/10/97 2NT 
 

12907 117 5.0 122.00 52720101 

20 0075  Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 08/05/97 2NT 
 

29769 117 5.0 122.00 52720101 

21 0524  Nguyễn Thị Việt Mỹ Nữ 07/04/97 2 
 

09004 119 2.5 121.50 52720101 

22 0613  Nguyễn Vũ Bản 
 

18/09/97 1 
 

26842 114 7.5 121.50 52720101 

23 0355  Nguyễn Ngọc Quyên Nữ 18/01/97 2 
 

11577 119 2.5 121.50 52720101 

24 0357  Trương Ngân Quỳnh Nữ 12/01/97 3 
 

30133 121 0.0 121.00 52720101 

25 0498  Lê Xuân Trung 
 

14/05/97 3 
 

35312 121 0.0 121.00 52720101 



26 0538  Đinh Thị Quỳnh Nữ 28/08/97 2NT 
 

37553 116 5.0 121.00 52720101 

27 0413  Lê Văn Bình 
 

22/11/97 2 
 

01567 118 2.5 120.50 52720101 

28 0051  H  Quang Ngh a 
 

14/02/97 2 
 

10130 118 2.5 120.50 52720101 

29 0665  Nguyễn Phi Long 
 

03/06/97 2 
 

29270 118 2.5 120.50 52720101 

30 0350  Lê Thị Huế Nữ 30/09/97 2 6 06390 113 7.5 120.50 52720101 

31 0753  Phạm Đăng Khoa 
 

12/02/97 2NT 
 

39841 115 5.0 120.00 52720101 

32 0349  Lê Thị Huyên Nữ 19/08/97 2NT 
 

06890 115 5.0 120.00 52720101 

33 0394  Lưu Văn Thái 
 

10/04/97 3 
 

30748 120 0.0 120.00 52720101 

34 0213  Vũ Thị Hải Nữ 16/11/97 2 
 

33751 117 2.5 119.50 52720101 

35 0123  Nguyễn Thị H ng Nhung Nữ 25/02/96 1 
 

37460 112 7.5 119.50 52720101 

36 0050  Nguyễn Ngọc Mai Nữ 12/06/97 2 
 

40165 117 2.5 119.50 52720101 

37 0671  Phan Thị Thu Văn Nữ 29/08/97 2 
 

31468 117 2.5 119.50 52720101 

38 0158  Nguyễn Thị Quý Nữ 21/10/97 2 
 

11631 117 2.5 119.50 52720101 

39 0057  Phan Thủy Chi Nữ 21/05/97 3 6 02090 114 5.0 119.00 52720101 

40 0499  Nguyễn Lương Toàn 
 

09/11/97 2 
 

24643 116 2.5 118.50 52720101 

41 0421  Nguyễn Thu Phương Nữ 29/08/97 2 
 

22982 116 2.5 118.50 52720101 

42 0272  Hoàng Hải Đăng 
 

03/01/97 2 
 

27436 116 2.5 118.50 52720101 

43 0472  Phạm Thị Thùy Dương Nữ 02/12/97 1 
 

02270 111 7.5 118.50 52720101 

44 0574  Trịnh Lê Lưu Ly Nữ 22/09/97 1 
 

29214 111 7.5 118.50 52720101 

45 0719  Mai Đức Thái 
 

20/04/97 2 
 

30739 116 2.5 118.50 52720101 

46 0666  Nguyễn Đắc Cường 
 

25/12/97 3 
 

33274 118 0.0 118.00 52720101 

47 0778  Phạm Văn Hoan 
 

12/07/96 2NT 
 

33986 113 5.0 118.00 52720101 

48 0440  Hoa Thị Thu Phương Nữ 19/10/97 2NT 
 

11075 113 5.0 118.00 52720101 

49 0069  Nguyễn Huy Hoàng 
 

15/11/96 2 
 

37063 115 2.5 117.50 52720101 

50 0432  Phạm Thị Thu Huyền Nữ 18/06/97 1 
 

06796 110 7.5 117.50 52720101 

51 0194  Kim Văn Chức 
 

06/10/97 1 
 

26944 110 7.5 117.50 52720101 

52 0132  Nguyễn Thị Ánh H ng Nữ 12/12/97 2 
 

31917 115 2.5 117.50 52720101 

53 0210  Nông Thu Hằng Nữ 10/10/97 1 1 27934 100 17.5 117.50 52720101 

54 0335  Phùng Mạnh Đức 
 

23/08/97 2 
 

02865 115 2.5 117.50 52720101 



55 0755  Đào Thị Huyền Trang Nữ 25/02/97 2NT 
 

37797 112 5.0 117.00 52720101 

56 0294  Vũ Minh Nguyệt Nữ 26/08/97 3 
 

10196 117 0.0 117.00 52720101 

57 0130  Đặng Văn Long 
 

15/01/97 2NT 
 

08657 112 5.0 117.00 52720101 

58 0614  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 01/02/97 2NT 
 

03503 112 5.0 117.00 52720101 

II. NGÀNH DƯỢC HỌC 

1 0761  Nguyễn Thị Hoàng Chuyên Nữ 22/03/97 1 1 31715 111 17.5 128.50 52720401 

2 0662  Nguyễn Thùy Trang Nữ 19/01/97 2 
 

14334 125 2.5 127.50 52720401 

3 0611  Mai Thị Chiến Nữ 26/11/97 2NT 
 

38836 120 5.0 125.00 52720401 

4 0041  Nguyễn Thanh Thủy Nữ 30/06/97 3 2 35024 112 10.0 122.00 52720401 

5 0379  Từ Phạm Hiền Trang Nữ 03/10/97 3 
 

31026 122 0.0 122.00 52720401 

6 0542  Văn Xuân Trường An 
 

23/04/97 3 
 

01391 122 0.0 122.00 52720401 

7 0590  Lã Xuân Cường 
 

01/10/97 2 
 

33287 119 2.5 121.50 52720401 

8 0222  Hà Thị Thu H ng Nữ 23/12/97 1 1 27944 104 17.5 121.50 52720401 

9 0428  Vũ Thị Thu Hằng Nữ 24/12/97 2NT 
 

04690 116 5.0 121.00 52720401 

10 0536  Lê Đỗ Thùy An Nữ 18/03/97 3 
 

01360 121 0.0 121.00 52720401 

11 0657  Trịnh Thị Ngọc Anh Nữ 13/08/97 2NT 
 

00787 116 5.0 121.00 52720401 

12 0709  Phạm Hương Giang Nữ 15/02/97 3 
 

33621 121 0.0 121.00 52720401 

13 0139  Nguyễn Ngọc Linh Nữ 24/08/97 3 
 

08122 121 0.0 121.00 52720401 

14 0302  Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 02/01/97 2NT 4 12838 106 15.0 121.00 52720401 

15 0010  H  Thị Quỳnh Xuân Nữ 02/12/97 2NT 
 

37953 116 5.0 121.00 52720401 

16 0583  Trần Thị Ngọc Anh Nữ 05/12/97 2 
 

38639 118 2.5 120.50 52720401 

17 0776  Phạm Hoàng Hải 
 

24/04/97 2 
 

39329 118 2.5 120.50 52720401 

18 0315  Đinh Thị Ngọc Anh Nữ 06/04/97 2 6 00738 113 7.5 120.50 52720401 

19 0703  Nguyễn Mạnh Khoa 
 

07/06/97 2 
 

07169 118 2.5 120.50 52720401 

20 0227  Vũ Hữu Phước Nữ 28/04/97 2NT 
 

34677 115 5.0 120.00 52720401 

21 0183  Đỗ H ng Ngọc Nữ 04/10/97 2 
 

09801 117 2.5 119.50 52720401 

22 0486  Nguyễn Thị Lan Chi Nữ 28/03/97 1 
 

27011 112 7.5 119.50 52720401 

23 0669  Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 01/09/97 2 
 

41254 117 2.5 119.50 52720401 

24 0740  Nguyễn Đức Anh 
 

07/06/97 2 
 

00335 117 2.5 119.50 52720401 



25 0380  Vũ Quỳnh Anh Nữ 21/12/97 2 
 

26673 117 2.5 119.50 52720401 

26 0573  Nguyễn Minh Ánh Nữ 14/04/97 2 
 

03447 117 2.5 119.50 52720401 

27 0438  Trần Thị Trang Nữ 30/10/97 2 
 

24990 117 2.5 119.50 52720401 

28 0370  Nguyễn Ngọc Việt 
 

26/09/97 3 
 

15441 119 0.0 119.00 52720401 

29 0543  Phạm Thuỳ Linh Nữ 27/04/97 2NT 4 29183 104 15.0 119.00 52720401 

30 0419  Ninh Thị Phương Thảo Nữ 19/03/97 2NT 
 

34994 114 5.0 119.00 52720401 

31 0654  Trần Thị Minh Hậu Nữ 04/03/97 2 
 

39456 116 2.5 118.50 52720401 

32 0758  Lê Việt Khương 
 

31/05/96 3 
 

07057 118 0.0 118.00 52720401 

33 0735  Phạm Thị Hường Nữ 24/02/97 2NT 
 

39250 113 5.0 118.00 52720401 

34 0002  Nguyễn Thị Hằng Nữ 19/09/97 2NT 
 

27895 113 5.0 118.00 52720401 

35 0375  Vũ Thanh Huyền Nữ 22/07/97 2 
 

39751 115 2.5 117.50 52720401 

36 0460  Đỗ H ng Anh Nữ 24/09/97 2NT 
 

38560 112 5.0 117.00 52720401 

37 0765  Nguyễn Đức Thắng 
 

07/01/97 2NT 
 

30545 112 5.0 117.00 52720401 

38 0533  Nguyễn Tuấn Linh 
 

10/03/97 3 
 

08422 117 0.0 117.00 52720401 

39 0361  Bùi Thùy Ninh Nữ 23/01/97 2NT 
 

40461 112 5.0 117.00 52720401 

40 0275  Phạm Thị Thu Uyên Nữ 24/08/97 2NT 
 

15182 112 5.0 117.00 52720401 

41 0516  Vũ Thị Thu Hà Nữ 10/10/97 2NT 
 

05456 112 5.0 117.00 52720401 

42 0201  Đỗ Minh Hiếu 
 

20/09/97 3 
 

28308 117 0.0 117.00 52720401 

43 0300  Ngô Thị Châu Dung Nữ 10/10/97 2NT 
 

31764 112 5.0 117.00 52720401 

44 0736  Lê Phương Thảo Nữ 09/12/97 3 
 

12769 117 0.0 117.00 52720401 

45 0064  Bùi Thị Thanh Duyên Nữ 20/04/97 2NT 
 

27234 112 5.0 117.00 52720401 

46 0770  Nguyễn Thị Thùy Nữ 05/01/97 2 
 

30843 114 2.5 116.50 52720401 

47 0660  Vũ Thị Thanh Xuân Nữ 15/08/97 1 
 

25791 109 7.5 116.50 52720401 

48 0434  Đỗ Hạnh Nguyên Nữ 04/05/97 2 
 

10238 114 2.5 116.50 52720401 

49 0734  Ngô Thị Thu Trang Nữ 18/12/97 1 
 

14494 109 7.5 116.50 52720401 

50 0319  Phan Thị Ngân Giang Nữ 30/06/97 2 
 

03689 114 2.5 116.50 52720401 

 


